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PHỤ LỤC DANH SÁCH HÀNG HÓA THANH LÝ 

STT TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT SL 

1 Thân Homewifi Dualband ZTE H196A Cái 526 

2 Homewifi Dualband ZTE H196A Chiếc 41 

3 Thân TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Cái 696 

4 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Chiếc 1.683 

5 ONT Dualband ZTE-F671Y Cái 1.382 

6 BH_ Thân máy ONT Dualband ZTE-F671Y Cái 484 

7 ONT dual band wifi 2,4 và 5GHz chuẩn Wifi 6 Chiếc 1.081 

8 BH_Thân ONT dualband wifi 2,4 và 5GHz chuẩn Wifi 6 Chiếc 36 

9 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H646W Chiếc 190 

10 BH_Thân máy H646W Chiếc 91 

11 Thân máy thiết bị H646EW Chiếc 463 

12 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW Chiếc 1.416 

13 Router Draytek Vigor 2133N (FTTH Cho DN) Chiếc 5 

14 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Cái 795 

15 Thân máy Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Cái 375 

16 BH_Thân máy kèm cáp Lan HG8045A Chiếc 230 

17 Thiết bị ONT Huawei HG8045A Chiếc 637 

18 Thiết bị ONT Huawei HG8045A Chiếc 1 

19 Thân máy TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Huawei ONT HG8045A2 Chiếc 619 

20 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei ONT_HG8045A2 Chiếc 1.596 

21 BH_Thân máy kèm cáp Lan ONT_HG8247H Chiếc 151 

22 Thiết bị ONT Huawei HG8247H Chiếc 349 

23 Thân TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Chiếc 688 

24 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Bộ 2.010 

25 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8 Chiếc 2.958 

26 Thân TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8045A5-20 Cái 1.044 

27 TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5 Chiếc 590 

28 Thân thiết bị TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wif Chiếc 271 

29 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Chiếc 1.117 

30 Thân ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Cái 443 

31 BH_ Thân máy Homewifi Dualband Huawei WA8021V5 Cái 81 

32 ONT Dual band Wifi6 HW OptiXstar HG8145X6-10 Cái 200 

33 BH_Thân ONT Dual band Wifi6 HW OptiXstar HG8145X6-10 Cái 31 

34 Mesh wifi6 HW OptiXstar HWF_K562e-10 Cái 26 

35 Bộ định tuyến không dây TP LINK-WR1043ND Chiếc 1 

36 Router Draytek Vigor 2915AC (FTTH Cho DN) Cái 1 

37 Router Grandstream GWN7052 - KHDN Cái 1 

38 Thân máy TBĐC Settopbox 2 chiều IP Inspur 9832C9 Chiếc 2 

39 TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 293 

40 Thân máy TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 125 

41 TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040WB Chiếc 727 

42 Thân TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040W Cái 281 

43 TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 2 

44 ONT Alu Dualband có cổng thoại G2425GA Chiếc 23 
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STT TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT SL 

45 Thân ONT Alu Dualband có cổng thoại G2425GA Cái 22 

46 BH_Thân máy ALU_G241WA Chiếc 51 

47 Thiết bị ALU G241WA Chiếc 173 

48 Thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 284 

49 BH_Thân  máy thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 93 

50 Thân máy TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 1.075 

51 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH Bộ 1 

52 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 1 

53 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 3 

54 TBĐC ONT 4 cổng ZTE Dualband ZTE-F670L Bộ 4 

55 Thân TBĐC ONT 4 cổng ZTE Dualband ZTE-F670L Cái 1 

56 Thân ONT Dual band Wifi6 ZXHN F6600P hàng kinh doanh VTT Cái 15 

57 ONT Dual band Wifi6 ZXHN F6600P hàng kinh doanh VTT Cái 2 

58 ONT Dualband vG-421WD Cái 3.451 

59 Thân ONT Dualband vG-421WD Cái 1.506 

60 ONT GWN7062G cho KHDN Cái 8 

61 Thân thiết bị TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense I Chiếc 207 

62 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826 Chiếc 2 

63 BH_Thân máy ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 209 

64 ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 1 

65 Thân máy  TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K Cái 80 

66 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Cái 483 

67 Thân BH-TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ZTE F616 Chiếc 229 

68 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 6 

69 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW_TH Bộ 9 

70 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet Duaband wifi DA Chiếc 20 

71 

BH_ Thân TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet Dualband wifi DASAN 

H646GM Chiếc 15 

72 ONT Dualband Dasan H646GMV Cái 1.151 

73 BH_ Thân máy ONT Dualband Dasan H646GMV Cái 395 

74 Thân Homewifi Dualband Dasan W520CE Cái 100 

75 Homewifi Dualband Dasan W520CE Cái 4 

76 Thiết bị ZTE-F668 có Wifi –RF –VoIP Chiếc 2 

77 BH_TM TV360_ATV_SDMC_DV9135_STB Android TV 4K Chiếc 325 

78 Thân ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 190 

79 Thân ATV-SDMC-DV8535-STB Android TV 4K Chiếc 34 

80 Homewifi vAP-VHT 120WD Cái 116 

81 BH_Thân Homewifi vAP-VHT 120WD Cái 39 

82 Thân máy TBĐC STB2C IP ZTE B720C-A15 Chiếc 11 

83 Home Wifi chuẩn Wifi 6 Chiếc 76 

84 BH_Thân ATV-ZTE - B866V2 - STB Android TV 4K Chiếc 13 

85 BH_Thân Android set top box B866V2F/ZTE Cái 70 

86 TBĐC ONT 2 cổng FE  Internet wifi Dasan H646FW Chiếc 4 

87 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei ONT_HG8045A2 Chiếc 174 

88 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8 Chiếc 98 

89 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW Chiếc 172 
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STT TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT SL 

90 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi ZTE F606v8 Chiếc 1 

91 TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 18 

92 TBĐC ONT 4 cổng GE Internet wifi AN5506-04-DG Chiếc 12 

93 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Chiếc 191 

94 TBĐC ONT 4 cổng Internet wifi ZTE-F606 Chiếc 2 

95 TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040WB Chiếc 7 

96 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 31 

97 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 3 

98 TBĐC ONT Huawei HG8021H 2 cổng FE Internet wifi Chiếc 26 

99 Thiết bị ALU G241WA Chiếc 5 

100 Thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 1 

101 Thiết bị ONT Huawei HG8045A Chiếc 80 

102 Thiết bị ONT Huawei HG8247H Chiếc 33 

103 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H646W Chiếc 32 

104 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H680W Chiếc 5 

105 Thiết bị đầu cuối ONT ZTE-F602W Chiếc 1 

106 ALU_I241WS có Wifi –RF –VoIP_TH Chiếc 52 

107 ALU_I241WS có Wifi –RF –VoIP_TH Chiếc 63 

108 STB hybrid_TH Chiếc 6 

109 TBĐC ONT 2 cổng (1GE +1FE)  Internet wifi ALU_G120WF_TH Chiếc 7 

110 TBĐC ONT 2 cổng FE Internet wifi AN5506-04-DG_TH Chiếc 2 

111 TBĐC ONT 2 cổng FE Internet wifi Dasan H646FW_TH Chiếc 19 

112 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi ZTE F606v8_TH Chiếc 2 

113 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi ZTE F606v8_TH Chiếc 12 

114 TBĐC ONT 2 cổng FE Internet wifi AN5506-04-DG_TH Chiếc 13 

115 TBĐC ONT 4 cổng Internet wifi ZTE-F606_TH Chiếc 11 

116 TBĐC ONT Huawei HG8021H 4 cổng FE Internet wifi_TH Chiếc 3 

117 TBĐC ONT Huawei HG8021H 4 cổng FE Internet wifi_TH Chiếc 21 

118 STB hybrid_TH Chiếc 3 

119 TBĐC Settopbox 2 chiều Hybrid ZTE_TH Chiếc 1 

120 Thiết bị ALU_I240WA có Wifi - VoIP_TH Chiếc 1 

121 Thiết bị ALU_I240WA có Wifi - VoIP_TH Chiếc 1 

122 Thiết bị ONT H640DW_TH Chiếc 1 

123 Thiết bị ONT H640W_TH Chiếc 19 

124 Thiết bị ONT H640W_TH Chiếc 14 

125 Thiết bị Settopbox Truyền hình số Inspur 9832C_TH Chiếc 1 

126 Thiết bị Settopbox Truyền hình số Inspur 9832C_TH Chiếc 6 

127 Thiết bị Settopbox Truyền hình số Opentel ICB4_CV6_TH Chiếc 2 

128 Thiết bị Settopbox Truyền hình số Opentel ICB4_CV6_TH Chiếc 6 

129 Thiết bị Settopbox Truyền hình số VM1900_TH Chiếc 4 

130 Thiết bị Settopbox Truyền hình số VM1900_TH Chiếc 18 

131 Thiết bị ZTE F600W có Wifi_TH Chiếc 9 

132 Thiết bị ZTE-F608 có Wifi-RF_TH Chiếc 2 

133 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H680W_TH Chiếc 6 

134 Thiết bị đầu cuối ONT ZTE-F602W_TH Chiếc 2 
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STT TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA ĐVT SL 

135 Thiết bị đầu cuối ONT ZTE-F602W_TH Chiếc 21 

136 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_Thân máy Chiếc 760 

137 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420 Chiếc 951 

138 KD_TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_Fullbox Chiếc 33 

139  TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH3 Chiếc 15 

140 TBĐC Settopbox 2 chiều ZTE_Fullbox_TH Chiếc 38 

141 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet Duaband wifi DA Chiếc 86 

142 ONT Dualband Dasan H646GMV Chiếc 395 

143 TBĐC ONT 2 cổng FE  Internet wifi Dasan H646FW Chiếc 12 

144 ONT Dualband vG-421WD Cái 629 

145 ONT Dualband vG-421WD Chiếc 23 

146 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Chiếc 431 

147 TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5 Chiếc 13 

148 TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5 Chiếc 344 

149 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Chiếc 431 

150 ONT Dualband ZTE-F671Y Cái 126 

151 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y Chiếc 13 

152 ONT Dualband ZTE-F671Y Chiếc 20 

153 ONT Dualband Dasan H646GMV_TH Chiếc 27 

154 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH Chiếc 9 

155 Homewifi Dualband ZTE H196A Chiếc 1.688 

156 Homewifi Dualband Dasan W520CE Cái 473 

157 Homewifi Dualband Huawei WA8021V5 Cái 127 

158 ONT Dualband ZTE-F671Y_TH Chiếc 11 

159 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Cái 265 

160 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW Chiếc 321 

161 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H646W Chiếc 40 

162 Thiết bị đầu cuối DaSan ONT_H680W Chiếc 4 

163 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW_TH Chiếc 20 

164 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5 Chiếc 402 

165 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8 Chiếc 294 

166 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8045A5-20_TH Chiếc 1 

167 TBĐC ONT 4 cổng Huawei HG8045A5_TH Chiếc 8 

168 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei HG8045A5-20_TH Chiếc 1 

169 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei ONT_HG8045A2 Chiếc 394 

170 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei ONT HG8045A2_TH Chiếc 3 

171 TBĐC ONT Huawei HG8021H 2 cổng FE Internet wifi Chiếc 41 

172 Thiết bị ONT Huawei HG8045A Chiếc 120 

173 Thiết bị ONT Huawei HG8247H Chiếc 65 

174 TBĐC ONT 4 cổng GE  Internet wifi ALU_G240WF Chiếc 126 

175 TBĐC ONT 4 cổng(1GE+3FE) Internet wifi ALU_G040WB Chiếc 131 

176 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 86 

177 Thiết bị đầu cuối ONT ZTE-F602W Chiếc 4 

178 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi ZTE F606v8 Chiếc 2 

179 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y_TH Chiếc 29 
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180 TBĐC ONT 4 cổng Internet wifi ZTE F670L_TH Chiếc 1 

181 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20_TH Chiếc 22 

182 ONT Dualband vG-421WD_TH Chiếc 29 

183 Thiết bị ALU G241WA Chiếc 6 

184 TBĐC ONT 4 cổng GE Internet wifi AN5506-04-DG Chiếc 13 

185 Thiết bị ALU_I240WA có Wifi - VoIP Chiếc 1 

186 Thiết bị ONT ALU_G140WG Cái 11 

187 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826 Chiếc 275 

188 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826_FullBox_TH Chiếc 99 

189 KD_TBĐC Settopbox 2 chiều Hisense IP826_Fullbox Chiếc 10 

190 TM_TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826_TH Chiếc 21 

191 Thiết bị ONT ALU_G140WG_TH Chiếc 1 

192 ONT Dualband ZTE-F671Y_TH Chiếc 4 

193 TBĐC ONT 4 cổng ZTE Dualband ZTE-F670L Chiếc 9 

194 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y_TH Chiếc 9 

195 TBĐC ONT 4 cổng GE internet Duaband wifi ZTE-F670Y_TH Chiếc 4 

196 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D_TH Chiếc 15 

197 ONT Dualband vG-421WD_TH Chiếc 10 

198 ONT Dualband Dasan H646GMV_TH Chiếc 7 

199 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20_TH Chiếc 3 

200 Homewifi Dualband ZTE H196A Chiếc 1 

201 TBĐC ONT 4 cổng (1GE+3FE) Internet wifi Huawei ONT_HG8045A2 Chiếc 1 

202 ONT Dualband Dasan H646GMV Chiếc 7 

203 ONT Dualband Dasan H646GMV_TH Chiếc 1 

204 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D Chiếc 5 

205 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20 Chiếc 4 

206 TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K Cái 84 

207 TV360_ATV_SDMC_DV8535_STB Android TV 4K Cái 287 

208 ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K Cái 100 

209 ATV- SKYWORTH – HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 66 

210 ATV- SDMC-DV8535- STB Android TV 4K Chiếc 17 

211 TV360_ATV_SDMC_DV8535_STB Android TV 4K Chiếc 6 

212 TV360_ATV_SDMC_DV9135_TH Chiếc 2 

213 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826_TH Chiếc 1 

214 TBĐC ONT 4 cổng FE  Internet wifi Dasan H646EW Chiếc 2 

215 TBĐC ONT 2 cổng (1GE +1FE)  Internet wifi ALU_G120WF Chiếc 1 

216 TBĐC ONT 4 cổng ZTE-F616 Chiếc 4 

217 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_Thân máy Chiếc 1 

218 TBĐC Settopbox 2 chiều Kaon NA1420_TH Chiếc 3 

219 ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5-20_TH Chiếc 2 

220 Homewifi Dualband ZTE H196A_TH Chiếc 1 

221 Homewifi Dualband ZTE H196A_TH Chiếc 1 

222 Homewifi Dualband ZTE H196A_AON Chiếc 3 

223 ONT Dual band Wifi6 HW OptiXstar HG8145X6-10 Cái 1 

224 Homewifi Dualband Dasan W520CE_TH Chiếc 2 
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225 Thiết bị ONT Dualband SCOM-SE24D_TH Chiếc 1 

226 TBĐC ONT 4c(1GE+3FE)ITN Dualband wf DASANH646GM_TH Chiếc 2 

227 ONT Dual band Wifi6 ZXHN F6600P hàng kinh doanh VTT Cái 1 

228 ATV-SKYWORTH- HP40A-STB Android TV 4K_TH Chiếc 4 

229 ATV- SKYWORTH – HP40A-STB Android TV 4K Chiếc 2 

230 ATV- SDMC-DV8535- STB Android TV 4K Chiếc 2 

231 ATV-ZTE - B866V2 - STB Android TV 4K Chiếc 1 

232 ATV_HISENSE_IP952_STB Android TV 4K_TH Chiếc 1 

233 TV360_ATV_SDMC_DV9135_TH Chiếc 1 

234 TBĐC Settopbox 2 chiều IP Hisense IP826 Chiếc 1 

235 TBĐC ONT 4 cổng Huawei Dualband wifi_VoIP HG8145V5 Chiếc 1 

236 KD_Settopbox 2 chiều Kaon NA1420v1_Fullbox Chiếc 1 

237 TV360_ATV_ICTECH_IP151N _STB Android TV 4K_TH Cái 1 

238 Homewifi Dualband ZTE H196A_TH Chiếc 1 

TỔNG 45.648 

 


